1. Đề đạt yêu cầu

2. - Lễ Mẹ, khóc. – người ra đề sử dụng dấu chấm sau nhan đề là chưa đúng ( đã sửa)
· Các trích dẫn thơ người ra đề dùng dấu chấm sau câu thơ là không đúng so với văn bản( đã sửa)

      Câu 6. Câu thơ nào sử dụng biện pháp tu từ đảo ngữ? 

A. Chiều nay nhớ mẹ quá đi thôi.  

  B.  Bao người Lễ Mẹ mừng vui chúc. 
  C. Suốt kiếp chỉ lo con trượt ngã

D. Thiên địa thương yêu tựa đất trời. 
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I. PHẦN ĐỌC HIỂU:  (6,0 điểm)   

          Đọc ngữ liệu sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:
                                           Lễ Mẹ, khóc

   


Thui thủi mình con giữa chợ đời

Chiều nay nhớ Mẹ quá đi thôi

Hải hà công sức như trời biển

    


Thiên địa thương yêu tựa đất trời

 


Suốt kiếp chỉ lo con trượt ngã

Một đời quên mất mẹ đơn côi

   


 Bao người Lễ Mẹ mừng vui chúc

  


Thơ thẩn con ngồi khóc Mẹ thôi.

 (Lê Du Miên- https://lienhoatinhvien.vn)

   Chọn câu trả lời đúng nhất: 
Câu 1. Văn bản trên được viết theo thể thơ nào? 

A. Tứ tuyệt luật Đường
B. Thất ngôn bát cú luật Đường
C. Lục bát
D. Tự do
Câu 2. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản? 

A. Tự sự
B. Miêu tả 

C. Biểu cảm
D. Nghị luận
Câu 3. Bài thơ trên viết về đề tài gì? 

A. Tình phụ tử 

B. Tình mẫu tử
C. Tình cảm lứa đôi 
D. Tình cảm bạn bè 
Câu 4. Ý kiến nào không đúng với đặc điểm thể thơ của văn bản trên?
A. Bài thơ có 8 câu, mỗi câu có 7 tiếng     

B. Gieo vần bằng ở tiếng cuối các câu 1, 2, 4, 6, 8

C. Các tiếng 2 – 4 – 6 của câu 1 và 8, câu 2 và 3, câu 4 và 5, câu 6 và 7 cùng phối thanh T – B – T hoặc B – T – B;

    D. Bài thơ được viết theo luật bằng vần bằng.

Câu 5. Nội dung chính được thể hiện qua văn bản:
A. Sự hi sinh vất vả của người mẹ dành cho con
B. Tình yêu thương vô bờ bến mà mẹ đã dành cho con
C. Tấm lòng của người con trước tình cảm, sự hi sinh mà mẹ đã dành cho mình.
  D. Nỗi buồn của người con khi không còn mẹ.
Câu 6. Câu thơ nào sử dụng biện pháp tu từ đảo ngữ? 

A. Chiều nay nhớ mẹ quá đi thôi 

  B.  Bao người Lễ Mẹ mừng vui chúc
  C. Suốt kiếp chỉ lo con trượt ngã
D. Thiên địa thương yêu tựa đất trời
Câu 7. Xác định biện pháp nghệ thuật và tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó trong hai câu thơ:

 “Hải hà công sức như trời biển

        Thiên địa thương yêu tựa đất trời”

  A. Phép đối, so sánh làm nổi bật công lao to lớn, tình yêu thương con vô bờ bến của mẹ. 

B. Phép so sánh, đảo ngữ làm nổi bật công lao to lớn, tình yêu thương con vô bờ bến của mẹ 

. C. Phép đối, so sánh làm nổi bật sự tần tảo, hi sinh của mẹ dành cho con. 

D. Phép đối, đảo ngữ làm nổi bật sự tần tảo, hi sinh của mẹ dành cho con...
Câu 8. Vì sao người con thơ thẩn ngồi khóc mẹ?
A. Vì nhớ mẹ, không gặp được mẹ. 

B. Vì con vô tâm, thờ ơ trước sự hi sinh, vất vả, côi cút của mẹ. 

C. Vì nhìn thấy bao người “Lễ Mẹ” mừng vui chúc. 

  D. Cả ba phương án trên đều đúng. 

Trả lời các câu hỏi:

      Câu 9. Nêu cảm nhận của em về tấm lòng của người con trong bài thơ?
Câu 10. Bernard Shaw đã nói “Vũ trụ có rất nhiều kì quan, nhưng kì quan vĩ đại nhất là trái tim người Mẹ”. Em có đồng ý với quan điểm đó không? Vì sao?
II. PHẦN VIẾT:  (4,0 điểm)
           Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện mà em ấn tượng nhất.
---------HẾT---------

HƯỚNG DẪN CHẤM 
	PHẦN
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	I
	ĐỌC HIỂU                                                                                                         6,0

	
	1
	B 
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	B 
	0,5

	
	4
	D 
	0,5

	
	5
	C 
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	A 
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	Hs nêu một số ý sau:

-Cuộc sống mưu sinh cuốn con rời xa vòng tay của mẹ, lao vào dòng đời ngược xuôi.
-Trong khi mọi người vui mừng chúc Lễ Mẹ thì con thơ thẩn ngồi khóc thương vì nhớ mẹ, không được gặp mẹ, khóc cho cuộc đời hi sinh, vất vả truân chuyên , đơn côi của mẹ.

- Nỗi ân hận, xót xa vì sự vô tâm, thờ ơ đối với mẹ.

( Tùy theo cảm nhận của HS mà GV đánh giá mức điểm cho phù hợp)
	1,0


	
	10
	 HS nêu quan điểm đồng tình hay không đồng tinh.

- Nếu đồng tình, giải thích lí do:

 + Giải thích ý nghĩa của câu nói: Trong thế giới, có rất nhiều công trình kiến trúc hoặc cảnh vật đẹp đến mức kì lạ, hiếm thấy nhưng đối với con đẹp nhất vĩ đại nhất vẫn là trái tim của người mẹ.

 + Lí lẽ và bằng chứng:
  . Mẹ là người sinh ra ta, nuôi dưỡng thể xác và tâm hồn của ta bằng chính tình yêu thương, sự hi sinh cao thượng. Công sức, tình yêu của người mẹ tựa như sông biển, đất trời,…
  . Mẹ là người bao dung với ta nhất trong cuộc đời, dù ta có vấp ngã, có mắc sai lầm thì mẹ cũng là người luôn lo lắng, quan tâm đến ta một cách thiết thực nhất, trái tim yêu thương của mẹ có sức mạnh vô cùng to lớn, có thể giúp ta vượt lên trên tất cả. 
-Nếu không đồng tình: HS cần giải thích, đưa ra lí lẽ và bằng chứng thuyết phục( Tùy theo cách trình bày của HS mà GV đánh giá mức điểm cho phù hợp)

	0,25
0,25
0,5

	II
	VIẾT                                                                                                                    4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của bài văn phân tích 1 tác phẩm văn học: Có đầy đủ 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu đề bài: Viết bài văn phân tích đặc điểm truyện mà bản thân ấn tượng nhất. 
	0,25

	
	
	c. Triển khai các ý cho bài văn:
*Mở bài:
 - Giới thiệu khái quát tác giả, tác phẩm (truyện mà em ấn tượng nhất)
- Nhận xét chung về chủ đề và vài nét nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm
*Thân bài:

- Tóm tắt tác phẩm truyện

- Nêu chủ đề và phân tích các biểu hiện làm rõ chủ đề của tác phẩm ( có lí lẽ và bằng chứng)
- Phân tích tác dụng của các nét đặc sắc nghệ thuật trong tác phẩm truyện: nghệ thuật xây dựng nhân vật, cốt truyện, tình huống truyện,  ngôi kể, chi tiết tiêu biểu,...
*Kết bài:

-Khái quát về giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. - Nêu suy nghĩ, cảm xúc về tác phẩm, chia sẻ bài học rút ra cho bản thân em.

	3,0
     0,5

0,5

1,0
0,5
0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp:

 Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo:

 Có cách diễn đạt độc đáo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về tác phẩm.
	0,25


ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề thi có 02 trang)














